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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện Hàn TB Ghi chú

1 G1200239 Hoàng Gia         Bình       7 7,5 6 6,8 
2 G1300390 Trịnh Đức         Chí        5 7,5 6 6,2 
3 G1300376 Bùi Quang         Chiến      8 7,5 7 7,5 
4 G1300472 Nguyễn Quốc       Cường     6 8 8 7,3 BL 
5 G1300586 Nguyễn Cao        Duy        5 7,5 6 6,2 
6 G1301127 Nguyễn Văn        Hậu        6 7 9 7,3 BL 
7 G1201129 Võ Duy            Hiếu       8 7 6 7,0 BL 
8 G1201182 Nguyễn Tấn        Hòa        8 7 5,5 6,8 
9 G1301382 Lương Bảo         Hòa        7 7 5,5 6,5 

10 G1302211 Nguyễn Trung      Lộc        7 7 6,5 6,8 
11 G1302433 Đường Hải         Nam        6 7 6 6,3 
12 G1102379 Nguyễn Thành      Nhân       7 7,5 6 6,8 
13 G1202952 Nguyễn Vũ         Quang      7 7 6,5 6,8 
14 G1002803 Lê Công           Tài        8 7,5 7 7,5 
15 G1103473 Ngô Xuân          Thời       8 6,5 7 7,2 
16 1435052 Hồ Thanh          Thứ        7 6,5 7 6,8 
17 G1304346 Ngô Thiện         Trí        6 7 6 6,3 
18 G1304432 Nguyễn Minh       Trung      7 7 7 7,0 
19 G1304478 Nguyễn Quốc       Trương     7 7 7 7,0 
20 G1204202 Đoàn Công         Trường     6 6,5 8 6,8 
21 G1304603 Lê Thanh          Tuyên      8 6 8 7,3 
22 G1304721 Lê Văn            Tưởng      6 6 6 6,0 
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